
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên học phần: Số tín chỉ: 5
Ngày thi: 21/11/2020 Buổi thi: Sáng Phòng thi: 3

Địa điểm: B5.203 Số học viên: 32

TT Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo Ký tên Điểm Ghi chú

1 QL28A044 Vương Tuấn Anh 16.12.1978 Quản lý giáo dục

2 MN28A083 Đào Văn Bằng 24.11.1997 GDH (GD mầm non)

3 QL28A045 Trần Thanh Chinh 16.01.1982 Quản lý giáo dục

4 QL28A046 Trịnh Kim Cương 20.06.1979 Quản lý giáo dục

5 QL28A047 Trịnh Văn Dũng 05.08.1980 Quản lý giáo dục

6 MN28A084 Nguyễn Thu Duyên 06.11.1989 GDH (GD mầm non)

7 MN28A085 Trần Thị Hương Giang 02.04.1984 GDH (GD mầm non)

8 MN28A086 Nguyễn Thị Hải Hà 10.02.1988 GDH (GD mầm non)

9 MN28A087 Tạ Thị Hằng 26.10.1993 GDH (GD mầm non)

10 QL28A049 Phạm Thị Diệu Hạnh 22.08.1979 Quản lý giáo dục

11 QL28A048 Nghiêm Thị Hảo 07.11.1977 Quản lý giáo dục

12 QL28A050 Bùi Thị Thu Hiền 11.07.1985 Quản lý giáo dục

13 QL28A052 Nguyễn Anh Hoài 03.06.1979 Quản lý giáo dục

14 MN28A088 Nguyễn Thị Thu Hoài 12.10.1995 GDH (GD mầm non)

15 QL28A053 Nguyễn Thị Hồng 03.10.1985 Quản lý giáo dục

16 QL28A054 Nguyễn Thị Hợp 24.07.1982 Quản lý giáo dục

17 QL28A056 Bế Mạnh Hùng 06.08.1983 Quản lý giáo dục

18 QL28A057 Long Quốc Hùng 13.04.1975 Quản lý giáo dục

19 MN28A090 Trịnh Thị Thu Hương 18.09.1988 GDH (GD mầm non)

20 MN28A091 Vũ Thị Minh Hường 11.02.1983 GDH (GD mầm non)

21 MN28A089 Nguyễn Thị Huyền 19.12.1995 GDH (GD mầm non)

22 QL28A064 Nguyễn Thị Lưu 28.01.1979 Quản lý giáo dục

23 QL28A065 Trương Văn Minh 09.01.1977 Quản lý giáo dục

24 MN28A092 Chu Thị Bích Ngọc 16.07.1980 GDH (GD mầm non)

25 MN28A093 Đặng Thị Hồng Phượng 23.07.1995 GDH (GD mầm non)

26 QL28A069 Nguyễn Trường Sơn 04.04.1982 Quản lý giáo dục

27 QL28A073 Dương Quang Thậm 11.07.1983 Quản lý giáo dục

28 QL28A071 Nguyễn Minh Thảo 27.12.1976 Quản lý giáo dục
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29 QL28A074 Phạm Văn Thịnh 13.11.1991 Quản lý giáo dục

30 MN28A094 Hoàng Thị Yến Thoan 27.02.1993 GDH (GD mầm non)

31 QL28A076 Dương Như Tới 07.10.1982 Quản lý giáo dục

32 QL28A079 Triệu Lâm Tùng 06.11.1994 Quản lý giáo dục

Số học viên thực thi: ……… Số học viên vắng mặt: ……… Tổng số bài thi: ………….      Tổng số tờ giấy thi: ………….


